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THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH CỦA 2 NĂM GẦN NHẤT 

(năm 2024 và năm 2023) 

 

1. Phương thức tuyển sinh 

 - Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. 

- Phương thức 2: Xét kết quả học tập cấp THPT (xét học bạ):  

  Sử dụng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển, cụ thể thí sinh có 2 tùy chọn như sau: 

   + Tùy chọn 1: Các môn theo tổ hợp xét tuyển lấy trung bình 03 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12). 

   + Tùy chọn 2: Các môn theo tổ hợp xét tuyển lấy trung bình 02 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 12). 

- Phương thức 3: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để xét tuyển. 

- Phương thức 4 (chỉ dành riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng): Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm 

thi năng khiếu để xét tuyển.  

- Phương thức 5 (chỉ dành riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng): Kết hợp kết quả học tập cấp THPT  với điểm 

thi năng khiếu để xét tuyển. 
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2. Điểm trúng tuyển 

TT 
Mã xét 

tuyển 
Tên chương trình xét tuyển Mã ngành Tên ngành Phương thức tuyển sinh 

Năm 2024 Năm 2023 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

(thang 

điểm 

30 và 

1200) 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

(thang 

điểm 

30 và 

1200) 

1 7140202 Chương trình đào tạo 

ngành Giáo dục Tiểu học 
7140202 Giáo dục Tiểu học 

Xét KQ thi TNTHPT 46 

100 

26,2 61 

109 

22,0 

    Xét học bạ 50 26,0 61 24,0 

    Sử dụng KQ thi ĐGNL 

do ĐHQG-HCM tổ chức 
5 700 - - 

2 51140201 Chương trình đào tạo 

ngành Giáo dục Mầm Non 
51140201 Giáo dục Mầm Non Kết hợp KQ thi TNTHPT 

với điểm thi năng khiếu 

để xét tuyển 

22 43 20,7 - 

- 

- 

- 

    Kết hợp KQHT cấp 

THPT với điểm thi năng 

khiếu để xét tuyển 

23  23,0 - - 

3 7340301 Kế toán 7340301 Kế toán Xét KQ thi TNTHPT 59 

97 

15,0 45 

95 

16,0 

     Xét học bạ 65 18,0 50 18,0 

     Sử dụng KQ thi ĐGNL 

do ĐHQG-HCM tổ chức 
6 600 5 500 

4 7340101 Chương trình đào tạo 

ngành Quản trị kinh doanh   
7340101 Quản trị kinh doanh   

Xét KQ thi TNTHPT 40 
67 

15,0 27 
70 

16,0 

     Xét học bạ 45 18,0 30 18,0 
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TT 
Mã xét 

tuyển 
Tên chương trình xét tuyển Mã ngành Tên ngành Phương thức tuyển sinh 

Năm 2024 Năm 2023 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

(thang 

điểm 

30 và 

1200) 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

(thang 

điểm 

30 và 

1200) 

     Sử dụng kết quả thi đánh 

giá năng lực do ĐHQG-

HCM tổ chức 

5 600 3 500 

5 7340201 Chương trình đào tạo 

ngành Tài chính – Ngân 

hàng 

7340201 Tài chính – Ngân 

hàng Xét KQ thi TNTHPT 40 

57 

15,0 27 

59 

16,0 

     Xét học bạ 45 18,0 30 18,0 

     Sử dụng KQ thi ĐGNL 

do ĐHQG-HCM tổ chức 
5 600 3 500 

6 7440301 Chương trình đào tạo 

ngành Khoa học môi 

trường  

7440301 Khoa học môi trường 

Xét KQ thi TNTHPT 23 

4 

15,0 23 

5 

15,0 

     Xét học bạ 25 18,0 25 18,0 

     Sử dụng KQ thi ĐGNL 

do ĐHQG-HCM tổ chức 
2 600 2 500 

7 7480201 Chương trình đào tạo 

ngành Công nghệ thông tin 
7480201 Công nghệ thông tin 

Xét KQ thi TNTHPT 68 

114 

15,0 45 

108 

15,0 

     Xét học bạ 75 18,0 50 18,0 

     Sử dụng KQ thi ĐGNL 

do ĐHQG-HCM tổ chức 
7 600 5 500 
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TT 
Mã xét 

tuyển 
Tên chương trình xét tuyển Mã ngành Tên ngành Phương thức tuyển sinh 

Năm 2024 Năm 2023 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

(thang 

điểm 

30 và 

1200) 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

(thang 

điểm 

30 và 

1200) 

8 7620301 Chương trình đào tạo 

ngành Nuôi trồng thủy sản 
7620301 Nuôi trồng thủy sản 

Xét KQ thi TNTHPT 68 

61 

15,0 45 

92 

15,0 

     Xét học bạ 75 18,0 50 18,0 

     Sử dụng KQ thi ĐGNL 

do ĐHQG-HCM tổ chức 
7 600 5 500 

9 7620112 Chương trình đào tạo 

ngành Bảo vệ thực vật  
7620112 Bảo vệ thực vật 

Xét KQ thi TNTHPT 23 

10 

15,0 23 

5 

15,0 

     Xét học bạ 25 18,0 25 18,0 

     Sử dụng KQ thi ĐGNL 

do ĐHQG-HCM tổ chức 
2 600 2 500 

10 7620105 Chương trình đào tạo 

ngành Chăn nuôi 
7620105 Chăn nuôi 

Xét KQ thi TNTHPT 23 

15 

15,0 23 

10 

15,0 

     Xét học bạ 25 18,0 25 18,0 

     Sử dụng KQ thi ĐGNL 

do ĐHQG-HCM tổ chức 
2 600 2 500 

11 7220101 Chương trình đào tạo 

ngành Tiếng Việt và Văn 

hóa Việt Nam 

7220101 Tiếng Việt và Văn hóa 

Việt Nam Xét KQ thi TNTHPT 36 
104 

15,0 36 
36 

15,0 

     Xét học bạ 40 18,0 40 18,0 
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TT 
Mã xét 

tuyển 
Tên chương trình xét tuyển Mã ngành Tên ngành Phương thức tuyển sinh 

Năm 2024 Năm 2023 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

(thang 

điểm 

30 và 

1200) 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

(thang 

điểm 

30 và 

1200) 

     Sử dụng KQ thi ĐGNL 

do ĐHQG-HCM tổ chức 
4 600 4 500 

12 7220201 Chương trình đào tạo 

ngành Ngôn ngữ Anh 
7220201 Ngôn ngữ Anh 

Xét KQ thi TNTHPT 45 

98 

15,0 36 

57 

15,0 

     Xét học bạ 50 18,0 40 18,0 

     Sử dụng KQ thi ĐGNL 

do ĐHQG-HCM tổ chức 
5 600 4 500 

13 7810103 Chương trình đào tạo 

ngành Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành  

7810103 Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành 
Xét KQ thi TNTHPT 23 

8 

15,0 - 

- 

- 

   Xét học bạ 25 18,0 - - 

   Sử dụng KQ thi ĐGNL 

do ĐHQG-HCM tổ chức 
2 600 - - 

  
Tổng 

   
1136 778  852 646  

* Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu và phương thức kết hợp 

kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển sử dụng thang 30 điểm; phương thức sử dụng kết quả thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ 

chức sử dụng thang 1200 điểm. 

 


